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KẾ HOẠCH  

Chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2024-2025 
 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BYT về quy định ATVSTP; 
Căn cứ Quyết định 777/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2017 về đính 

chính Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi bổ 
sung một số nội dung cuả chương trình giáo dục Mầm non ban hành kèm theo 
Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ giáo dục và 
đào tạo; 

Thực hiện Kế hoạch số 334 /GDĐT- MN ngày 17/9/2023 “Về hướng dẫn 
thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2024-2025 ” của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quận Đồ Sơn; 

Thực hiện kế hoạch số 135 /KH-MNHS, ngày 20/9/2024 của Trường 
Mầm non Hải Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024- 2025; 
 ​ Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường Mầm non Hải Sơn xây 
dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng năm học 2024-2025 như sau:  
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
- Tæng sè trÎ huy động: 401 ch¸u 
Chia thµnh 20 nhãm líp: Nhµ trÎ: 79 ch¸u 

                                                 MÉu gi¸o: 322 ch¸u 
-Tổng số CB,GV,NV: 58 §/c 

  ​ Trong đó BGH: 03 §/c 
                         Gi¸o viªn: 39 §/c 
                         Nh©n viªn : 16 §/c ( Nhân viên nuôi 11 Đ/c) 

- Trình độ: Đại học: 34 Đ/c 
                           Cao đẳng: 11 Đ/c 
                          Trung cấp: 9 Đ/c 
                          Không chuyên môn: 4 Đ/c ( Lao công, bảo vệ) 

1. Thuận lợi  
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- Bếp ăn của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, phụ 
huynh học sinh đầu tư mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác 
chăm sóc nuôi dưỡng với đầy đủ đồ dùng theo yêu cầu chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên đoàn kết, có trình độ chuyên môn vững 
vàng, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, yêu nghề. Cã ý thøc tù gi¸c trong c«ng 
viÖc, ham häc hái. 

- Nhân viên nuôi có kinh nghiệm trong việc chế biến món ăn cho trẻ. 
          -  Hội cha mẹ học sinh ngày càng nhận thức đầy đủ về giáo dục mầm non, 
về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ mầm non. 

- Nhà trường nhiều năm liền được công nhận bếp ăn đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm. 

2. Khó khăn: 
       - Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bán trú đầy đủ tuy nhiên chưa được 
đồng bộ, hiện đại. 
          - Tỷ lệ trẻ SDD, thừa cân, béo phì vào đầu năm học vẫn còn cao. 

- Một số phụ huynh nhận thức về kiến thức dinh dưỡng, sức khỏe còn hạn 
chế. 

- Nhà trường có 2 bếp ăn bán trú ở 2 khu nên việc quản lý gặp nhiều khó 
khăn. 

- Nhân viên làm công tác nuôi dưỡng được hợp đồng thỏa thuận lương 
thấp, không ổn định nên ảnh hưởng  nhiều  đến tâm lý.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM. 
1. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm học của giáo dục mầm non “Xây 

dựng trường mầm non hạnh phúc, tôn trọng quyền trẻ em". 
2. Củng cố nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đổi mới thiết bị đồ dùng 

hình thức tổ chức bữa ăn cho trẻ, giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo 
tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Thực hiện tốt các quy định về 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng 
chương trình GDMN. 

3.Thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác phòng chống dịch bệnh, 
phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cứu tại chỗ cho trẻ tại trường. 
​ 4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong công tác chăm 
sóc nuôi dưỡng trẻ. 
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5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đÈy m¹nh øng dông CNTT trong 
công tác quản lý chi đạo. 

6. Đẩy mạnh công tác tham mưu  đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng 
phục vụ cho công tác chăm sóc bán trú. 

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 
​ 1.  Chât lượng chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ 

*Chỉ tiêu: 
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động và được 

giáo viên, nhân viên chăm sóc chu đáo không để trẻ xảy ra thương tích hay ngộ 
độc thực phẩm. 

- 100 trẻ được khám sức khoẻ định kỳ 1lần/1 năm 
- 100 trẻ được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. Phấn đấu cuối 

năm 95% - 97% trẻ đạt kênh BT 
- 100% CBGV, NV được nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về 

phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non. 
- 100% trẻ được tiêm chủng đầy đủ. 
- 100% trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch. 
- Đảm bảo 100% sử dụng nguồn nước sạch, nước uống cho trẻ được đun 

sôi, đảm bảo hợp vệ sinh và phù hợp với thời tiết. 
- 100% số trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hình thành nền nếp 

thói quen tốt, các hành vi ứng xử văn minh có lợi cho sức khỏe trẻ 
- 95-97% trẻ có kỹ năng tự phục vụ đối với mẫu giáo, 50%  đối với nhà 

trẻ. 100% trẻ 5 tuổi có thói quen lao động tự phục vụ bản thân. 
- 100% trẻ có thói quen, kỹ năng rửa tay, rửa mặt và xúc miệng nước 

muối, riêng trẻ 5T đánh răng sau khi ăn. 
- 100% giáo viên có kỹ năng sơ cứu ban đầu cho trẻ 
- Phấn đấu 20/20 lớp xếp loại khá, tốt về công tác chăm sóc, vệ sinh, nuôi 

dưỡng. 
*Giải pháp: 
- Tổ chức CBGVNV ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ trong mọi hoạt 

động. Tổ chức các buổi toạ đàm, trao đổi, thực hành phòng chống một số tai 
nạn, thương tích cho trẻ. 
​ - Kiểm tra việc bảo quản và vào hồ sơ sức khoẻ kịp thời, chính xác 
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​ - Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng hiệu quả đồ dùng và sắp xếp đồ 
dùng của cô và trẻ. Kiểm tra các thiết bị đảm bảo an toàn cho trẻ.  

- Tổ chức giấc ngủ cho trẻ có đủ trang thiết bị theo quy định, phù hợp 
theo mùa và đảm bảo vệ sinh. Phân công giáo viên trực trưa, theo dõi và đảm 
bảo an toàn cho trẻ trong giờ ngủ. 

- Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, khám sức khỏe và cân đo định kỳ, vệ sinh khử khuẩn.  

​  - Bổ sung và kiểm tra thường xuyên tủ thuốc nhà trường . Mở sổ theo dõi 
cấp phát thuốc của phòng y tế, bổ sung kịp thời các đồ dùng ở phòng y tế, biểu 
bảng tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh. 

- Tham mưu với Hiệu trưởng liên hệ với trung tâm y tế quận tổ chức 
khám sức khoẻ cho trẻ 1 năm 1 lần. 

- BGH tăng cường kiểm tra GV về chế độ sinh hoạt của trẻ, lịch vệ sinh, 
giờ ăn, ngủ, cách hướng dẫn trẻ làm các thao tác vệ sinh.... 

- Giáo viên kết hợp với Phụ huynh rèn kỹ năng, thói quen tốt cho trẻ về vệ 
sinh cá nhân, Giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ (Không vứt rác bừa bãi) 

 - Tiếp tục chỉ đạo các lớp thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp nội vụ phòng 
lớp  đảm bảo nguyên tắc “ Dễ lấy, dễ cất, dễ tìm” góp phần vào việc xây dựng 
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Tăng cường đi sâu tư vấn các lớp sắp 
xếp đồ dùng đồ chơi phù hợp với không gian lớp học. Giáo dục trẻ không leo 
trèo, không xô đẩy, đánh nhau, không quăng ném, tranh giành đồ chơi của bạn, 
nếu trẻ chơi hột hạt cô phải nhắc nhở trẻ và kiểm tra kỹ sau khi chơi. 

- Tập trung chỉ đạo các lớp rèn cho trẻ thói quen cho trẻ trong mọi hoạt 
động, rèn kỹ năng lao động tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh đặc biệt là kỹ năng hợp 
tác cùng cô về nhu cầu sinh hoạt của trẻ về vệ sinh ăn, ngủ). 

- Chỉ đạo giáo viên tăng cường dạy trẻ các kỹ năng sống nhất là kỹ năng 
tự bảo vệ bản thân, phòng tránh  trước các mối nguy cơ nguy hiểm.  

2. Củng cố nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đổi mới thiết bị đồ 
dùng, hình thức tổ chức bữa ăn cho trẻ. Thực hiện tốt các quy định về vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

a. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: 
* Chỉ tiêu: 
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- Đảm bảo 100% nguồn thực phẩm tươi ngon rõ nguồn gốc đảm bảo chất 
lượng, hợp vệ sinh. 

- Đảm bảo 100% trẻ không bị ngộ độc thực phẩm tại trường. 
- 100% các lớp thực hiện nội dung giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm 
- 100% các lớp tạo góc tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng. 
- Đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho trẻ ăn uống an toàn, 

hợp vệ sinh. 
- Bếp ăn luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đạt bếp ăn đủ tiêu chuẩn chất 

lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Phấn đấu bếp ăn công nhận đảm ảo ATTP. 
* Giải pháp 
- Đảm bảo thực hiện quy trình bếp một chiều và vệ sinh ATTP. 
- Thực hiện  ký cam kết đảm bảo an toàn  thực phẩm giữa các nhà hàng 

cung cấp thực phẩm với nhà trường. 
​ - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa 
ăn bán trú của trẻ.: Đảm bảo trẻ NT 2 bữa chính, 1 bữa phụ; Mẫu giáo 1 chính, 2 
phụ. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý đảm bảo định lượng suất ăn 
theo từng độ tuổi, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư 
28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016.  

- Thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm tay ba, mời phụ huynh 
cùng tham gia giám sát. Tăng cường kiểm tra đột xuất ở các khâu để tránh thất 
thoát khẩu phần ăn của trẻ như giao nhận TP, sơ chế, chế biến, chia ăn công 
bằng…. 

 - Thực hiện nghiêm túc quy trình lưu mẫu thức ăn được quy định tại sổ 
kiểm thực ba bước. 

- Cử nhân viên nuôi tham gia lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm do 
phòng y tế quận tổ chức hàng năm. 

b. Nâng cao chất lượng bữa ăn, đổi mới hình thức tổ chức tổ chức 
bữa ăn cho trẻ. 
​ *Chỉ tiêu: 

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ ở trường,  
- Đảm bảo nguồn nước sạch, đảm bảo đủ nước cho trẻ uống hàng ngày. 
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- 100% trẻ được ăn theo thực đơn đảm bảo chất dinh dưỡng, đủ lượng, 
phù hợp với mùa.  

- 100% trẻ ăn hết suất 
- 100% trẻ phát triển tốt. 
- 98% trẻ tăng cân hàng tháng. 
- 100 % trẻ có nề nếp, thói quen tốt trong ăn uống.  
- 100% trẻ được ăn đủ lượng, đủ chất dinh dưỡng, cơ cấu các chất dinh 

dưỡng trong bữa ăn cân đối giữa các nhóm thực phẩm hợp lý. 
- Phấn đấu cuối năm tỉ lệ trẻ đạt phát triển bình thường đạt: 95-97%; Tỉ lệ 

trẻ SDD thể nhẹ, thừa cân, béo phì dưới 3-5%. 
- Tổ chức cho 100% trẻ mẫu giáo 4T,5T ăn khay theo xuất tổ chức cho trẻ 

ăn búp phê vào các dịp ngày hội ngày lễ. 
- Công khai thực đơn, tài chính hàng ngày. 
*Giải pháp: 
- Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi của trẻ mầm non, 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Căn cứ thực đơn, mức tiền ăn, giá 
thành thực phẩm để tính ăn từng ngày chính xác. Chi hết mức tiền vào bữa ăn 
trong ngày của trẻ. cân đối dưỡng chất theo 4 nhóm thực phẩm (Protit, Lipit, 
Gluxit, Vitamin và muối khoáng). Sử dụng đa dạng các loại thực phẩm phân 
chia thực phẩm theo 8 nhóm của WHO, thực đơn trong ngày đảm bảo có từ 15 
loại thực phẩm trở nên. 

- Thực đơn riêng của từng lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Thường xuyên cải 
tiến, sáng tạo các món ăn mới và phối hợp các thực phẩm trong ngày hợp lý, 
tăng cường rau xanh cho trẻ, không lạm dụng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn 
trong bữa ăn của trẻ.  

-  Chỉ đạo giáo viên tổ chức cân đo cho trẻ béo phì và suy dinh dưỡng để 
theo dõi mức độ phát triển của trẻ, báo cáo kết quả về nhà trường. 
  ​ - Tuyên truyền với phụ huynh cách chăm sóc trẻ béo phì và suy dinh 
dưỡng để phụ huynh kết hợp với nhà trường có biện pháp chăm sóc chế độ ăn 
cho trẻ phù hợp. 
  ​ - Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các bữa ăn, các hoạt động hàng 
ngày của trẻ " Bé tập làm nội trợ" dạy trẻ biết cách sử dụng các nguồn dinh 
dưỡng qua nề nếp, thói quen trong ăn uống, vệ sinh và học tập. 
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- Theo dõi công tác nuôi dưỡng của các lớp: Theo dõi chất lượng bữa ăn 
của trẻ, dự giờ tổ chức hoạt động ăn trưa. Quán triệt tới giáo viên lớp động viên 
khích lệ trẻ ăn hết xuất và chăm sóc tốt giấc ngủ cho trẻ. 

- Chỉ đạo tổ nuôi lên thực đơn tổ chức cho trẻ 4T,5T ăn buffet phê nhân 
dịp ngày hội ngày lễ, chỉ đạo giáo viên khối 4T, 5T tổ chức cho trẻ ăn khay theo 
xuất hàng ngày 
​ - Lên lịch dự giờ giáo viên về tổ chức cho trẻ ăn, ngủ. 

- Thực hiện đúng các nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng. Quản lý chặt chẽ 
khẩu phần ăn của trẻ tại trường. Thực hiện việc công khai thực đơn, công khai 
tiền ăn của trẻ hàng ngày; 

- Tính khẩu phần ăn của trẻ trên phần mềm “ Quản lý bếp ăn bán trú” 
Đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ và cân đối giữa các chất: P,L,G,CL áp dụng theo 
chương trình GDMN hiện hành đã sửa đổi theo thông tư 28/2016/TT-BGDDT 
ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

Với mức tiền ăn 25.000đ/trẻ/ngày nhà trường đã tính năng lượng và phân 
phối tiền ăn cho các bữa:  

- Tiền ăn của trẻ 25.000đ/trẻ/ngày 
  Trong đó  + Bữa phụ sáng: 4.000 đ /1 trẻ /1 ngày = 10,8% ~ 99,9 calo, 

                   ​         + Bữa chính sáng: 11.500 đ/1 trẻ /1 ngày = 30,7% ~284,1 calo 
                             + Bữa chính chiều: 9.500đ /1trẻ /1 ngày = 25,5% ~236 calo 

Nhà trường đạt mục tiêu năng lượng cần đạt: 620 - 651 calo cho cả bữa 
phụ và bữa chính. 

* Mẫu giáo: 
- Tiền ăn của trẻ 25.000đ/trẻ/ngày 

   ​ Trong đó : + Bữa phụ sáng: 4.000 đ/1trẻ/1ngày = 8.3% ~108,5 calo 
                           + Bữa chính : 12.500 đ/1 trẻ /1 ngày = 25,5% ~ 340 calo 
                           + Bữa phụ chiều: 8.500 đ /1 trẻ /1 ngày = 17,7% ~ 231,5 calo 

Mục tiêu năng lượng cần đạt là 670 – 726 calo cho cả bữa phụ và bữa 
chính. 

*Đối với MG:  
P:14% -16%. 
 L: 30 - 35% 
 G: 56%- 60%. 
* Đối với NT:  
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 P: 14% -16%. 
 L : 33 - 35% 

 ​  G : 47%- 50%. 
         ( Tùy theo từng loại thức ăn hàng ngày tiền ăn các bữa có thể thay đổi một 
chút, nhưng không vượt quá nhiều so với khung chuẩn của nhà trường đã tính.) 

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ 
* Chỉ tiêu: 
- 100% giáo viên, cô nuôi có kiến thức, kỹ năng sư phạm trong công tác 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
- 100% giáo viên biết sử lý các tình huống tai nạn thương tích ban đầu cho 

trẻ. 
- 100% cô nuôi có thao tác thành thạo về chế biến các món ăn cho trẻ, tích 

cực tham gia xây dựng thực đơn, tính định lượng khẩu phần ăn phù hợp, phong 
phú đảm bảo cân đối tỷ lệ dưỡng chất và nhu cầu kcalo cho trẻ. 

- 100% giáo viên, cô nuôi thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. 
 ​ - Phấn đấu 100% giáo viên, nhân viên được tham gia vào các đợt bồi 
dưỡng chuyên môn của nhà trường, của ngành theo kế hoạch.  

- 100% giáo viên- cô nuôi nắm vững và thực hiện tốt quy chế vệ sinh 
chăm sóc nuôi dạy trẻ. 

- 100% giáo viên- cô nuôi hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với 
khả năng và tinh thần trách nhiệm cao. 

- 100% cán bộ, giáo viên, cô nuôi phụ trách bán trú đều nắm được 10 
nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm. 
​ - Phấn đấu 100% CB,GV,NV giáo viên không vi phạm đạo đức nhà và 
thực hiện tốt giáo các cuộc vận động, các phong trào thi đua,  
​ - Xây dựng tập thể đoàn kết có tinh thần trách nhiệm cao, có hướng phấn 
đấu vươn lên về mọi mặt.  
​ - Không có CBGVNV vi phạm quy định tiêu chuẩn ăn của trẻ. 

- 100% cô nuôi được kiểm tra tay nghề. 
- Phấn đấu 100% CBGVNV hoàn thành khá, tốt nhiệm vụ năm học 
- Phấn đấu có 1-2 nhân viên tham gia hội thi cô nuôi giỏi. 
* Giải pháp; 
- Tăng cường nền nếp kỷ cương, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao 

năng lực, phẩm chất đạo đức nhà giáo. Coi trọng đạo đức lối sống, lương tâm 
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nghề nghiệp, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các hành vi không 
được làm đối với nhà giáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. 

- Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, 
nhân viên, cha mẹ trẻ trong đảm bảo quyền trẻ em, nhằm ngăn ngừa vi phạm và 
xâm phạm quyền trẻ em.  

 - Tổ chức tập huấn cho 100% nhân viên nuôi về cách xây dựng định 
lượng khẩu phần ăn cho trên phần mềm tính ăn để nâng cao tay nghề cho đội 
ngũ. 

- Bồi dưỡng củng cố cho giáo viên, nhân viên nhà bếp về quy định bếp 
một chiều, cách bảo quản thực phẩm như (rau, củ, quả, vệ sinh dinh dưỡng, 
VSATTP, Các thao tác quy trình chế biến, cách lựa chọn thực phẩm tươi 
ngon….) 

- Cung cấp sách tài liệu cho nhân viên nhà bếp tham khảo, nghiên cứu để 
nâng cao trình độ. 

- Tăng cường kiểm tra đột xuất giáo viên về các kỹ năng chăm sóc trẻ 
trong các hoạt động ( Kỹ năng vệ sinh cá nhân, kỹ năng xử lý các tai nạn ban 
đầu…) 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên và cô 
nuôi thực hiện quy chế, quy định về CSND trẻ. 

- Khuyến khích động viên nhân viên nuôi thường xuyên học tập trên 
mạng Internet, sách báo, học hỏi đồng nghiệp...để sáng tạo cải tiến các món ăn 
mới thực đơn mới giúp trẻ ăn ngon miệng  

- Tăng cường tập huấn sử dụng phần mềm tính ăn cho nhân viên nuôi. 
- Kiểm tra nề nếp, vệ sinh sắp xếp nội vụ, tủ lạnh lưu trữ thức ăn hàng 

ngày… 
- Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên  thường xuyên tham gia các lớp 

bồi dưỡng, tập huấn tại chỗ và tham gia các lớp do PGD& Đt tổ chức.. 
​ 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ 
đạo chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 

*Chỉ tiêu 
- 100% ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, công khai thực đơn trên 

trang thông tin điện tử của nhà trường. 
- 100% CBGVNV khai thác các phần mềm, ứng dụng tuyên truyền hiệu 

quả về chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng hằng ngày của trẻ.   
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- 100% hồ sơ bán trú được quản lý trên phần mềm một cách chặt chẽ, 
khoa học.  

* Giải pháp:  
- Bồi dưỡng để 100% cô nuôi biết tính khẩu phần ăn trên phần mềm, 

100% các lớp báo ăn online, bếp ăn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc 
tính toán sổ sách và thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định 
một cách nhanh, gọn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian.  

- Đăng bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử (1,2 bài/ tháng) 

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ bán trú. sổ sách đảm bảo 
gọn gàng, khoa học và minh bạch. 

- Tăng cường kiểm tra thao tác chế biến, cân đối lượng ăn, lượng tiền ​của 
trẻ. Thực đơn hàng ngày của trẻ được xây dựng và bổ sung trên máy tính cân đối 
các nhóm chất dinh dưỡng đảm bảo  theo TT/28/2016 phù hợp với từng độ tuổi. 

5. Tăng cường đầu tư vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm 
sóc nuôi dưỡng. 

*Chỉ tiêu: 
- 100% các lớp được trang bị đồ dùng vệ sinh, ăn ngủ hiện đại phù hợp 

với nhu cầu hiện nay. 
- Đồ dùng thiết bị phục vụ công tác bán trú thường xuyên được bổ sung 

kịp thời ( Chăn, chiếu,bát, thìa, nồi…) 
- Các trang thiệt bị phục vụ ăn, ngủ, vệ sinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

trẻ. 
- Xây dựng môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn. 
- Phòng y tế có đầy đủ trang thiết bị, tủ thuốc đảm bảo có các loại thuốc 

theo đúng quy định. 
- 100% đồ dùng chăm sóc nuôi dưỡng được đầu tư theo hướng chuẩn hiện 

đại đảm bảo và an toàn. 
*Biện pháp: 
- Thực hiện tốt công tác kiểm kê rà soát, đánh giá thực trạng và nhu cầu 

đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng thực hiện công tác bán trú, công tác  tế 
trường học từ đó đề xuất mua sắm bổ sung phù hợp 

- Chỉ đạo các lớp, giáo viên, cô nuôi  nêu cao tinh thần trách nhiệm có ý 
thức bảo vệ tài sản bán trú, sử dụng tiết kiệm năng lượng ga, điện, nước 

- Tham mưu với với Hiệu trưởng sửa chữa,  mua bổ xung cơ sở vật chất 
đồ dùng phục vụ công tác bán trú theo hướng chuẩn, hiện đại. 
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- Không sử dụng đồ dùng bằng nhựa khi chế biến thức ăn cho trẻ. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

​ Trên đây là kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng của trường Mầm non Hải Sơn,  
kế hoạch này đã trình Hiệu trưởng duyệt và sao lưu các bộ phận trong nhà 
trường triển khai thực hiện trong năm học 2024-2025. 
Nơi nhận:    
 - Hiệu trưởng (Duyệt); 
- Bộ phận nuôi, giáo viên các lớp; 
- Lưu: Hồ sơ bán trú 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Đã ký 

 
                  Lê Thị Huyền 
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KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG 
 

THỜI 
GIAN 

 
NỘI DUNG 

BỒI DƯỠNG 

 
 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 
GHI CHÚ 

 
 

Tháng 
8/2024 

- Tập huấn về công tác 
chăm sóc nuôi dưỡng. 
(Nhắc lại những quy định 
về hệ thống biểu bảng, hồ 
sơ sỏ sách, sắp xếp nội vụ 
vệ sinh bếp ăn…) 
- Tập huấn sử dụng phần 
mềm tính ăn cho trẻ 
 
- Kiểm kê, rà soát đồ dùng 
phục vụ công tác bán trú 
cả 2 khu 
 
 
- Tổng vệ sinh toàn trường 
 
 
 
 
- Phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho nhân viên tổ nuôi. 
 

- Hiệu phó phụ trách nuôi tập 
huấn cho 100% nhân viên nuôi 
 
 
 
 
- Đ/c Đào Thị Định phụ trách 
tập huấn 
- Tham mưu với Hiệu trưởng 
đầu tư mua sắm đồ dùng, trang 
thiết bị phục vụ công tác bán 
trú. ( khăn mặt, xà phòng, ca, 
bát, thìa, nồi, chiếu…) 
- Chỉ đạo các lớp, các bộ phận 
vệ sinh trường lớp, sắp xếp nội 
vụ gọn gàng để chuẩn bị đón 
trẻ đến trường. 
 
- Ban giám hiệu họp phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân 
viên. 
 

 
 

Tháng 
9/2024 

-Tổ chức ký hợp đồng 
mua bán thực phẩm  
- Các lớp rèn nề nếp, thói 
quen cho trẻ 
 

- Tiếp tục tập huấn sử 
dụng phần mềm tính ăn, 
định lượng ăn từng độ tuổi 

 
 

- Gặp gỡ nhà cung cấp ký hợp 
đồng mua bán thực phẩm. 
- Chỉ đạo giáo viên các lớp rèn 
các kỹ năng vệ sinh, nhận ký 
hiệu riêng. 
 
 Tổ chức tập huấn thực hành 
trên máy cho nhân viên 
- Chỉ đạo giáo viên tổ chức cân 
đo trẻ vào biểu đồ tăng trưởng 
lần 1  
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- Tổ chức cân đo lần 1 
 
 
- Cho trẻ ăn theo thực 
đơn. Đảm bảo các chất 
dinh dưỡng, đảm bảo 
VSATTP. 
- Kiểm tra nề nếp đầu năm 
 
 
 
- Tuyên truyền phổ biến 
kiến thức về CSSK trẻ 
 

- Chỉ đạo tiếp phẩm mua thực 
phẩm tươi ngon tại địa chỉ tin 
cậy đã ký hợp đồng. 
- Kiểm tra nề nếp các lớp, vệ 
sinh phòng lớp, cách sắp xếp 
nội vụ…. đảm bảo an toàn cho 
trẻ. 
- Chỉ đạo giáo viên các lớp, 
nhân viên y tế xây dựng nội 
dung tuyên truyền về công tác 
phòng chống dịch bệnh chăm 
sóc sức khỏe tới các bậc phụ 
huynh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tháng 
10/2024 

- Xây dựng món ăn mới 
 
 
- Tổ chức khám sức khỏe 
cho cô và trẻ. 
 
 
 
- Dự giờ đột xuất 
 
- Kiểm tra nội bộ 1 nhân 
viên nuôi 
 
- Kiểm tra phòng y tế 
 
 
- Tiếp tục bồi dưỡng sử 
dụng phần mềm tính ăn, 
tính định lượng khẩu phần 
ăn hợp lý  

- Chỉ đạo nhân viên nuôi họp 
bàn, trao đổi xây dựng món ăn 
mới và nấu thí điểm lần một 
- Tham mưu với Hiệu trưởng 
liên hệ với trung tâm y tế quận  
tổ chức khám sức khỏe định kỳ  
cho 100%  CB, GV, NV và học 
sinh.  
- BGH dự giờ đột xuất một số 
hoạt động 
- Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra 
01 đ/c nhân viên nuôi theo kế 
hoạch ( Nguyễn Thị Vững) 
- Kiểm tra hồ sơ, thuốc, các 
thiết bị, đồ dùng và vệ sinh tại 
phòng y tế… 
-  Tập huấn một số nhân viên 
kỹ năng tính ăn, sử dụng phần 
mềm còn yếu 
 

 

 - Bồi dưỡng kỹ năng xây 
dựng thực đơn, cân đối 

- Bồi dưỡng trong sinh hoạt 
chuyên môn 
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Tháng 
11/2024 

thực phẩm và phối hợp 
thực phẩm hợp lý  
- Kiểm tra cơ sở vật chất 
chuẩn bị công tác phòng 
chống rét cho trẻ. 
 
- Thay đổi thực đơn. 
 
 
 
- Tổ chức cho trẻ ăn buffet  
chào mừng ngày 20/11 
 
 
 
 
- Kiểm tra công tác thực 
hiện nội quy bếp ăn. Kiểm 
tra vệ sinh ATTP, bếp ăn 
 
- Phòng tránh tai nạn 
thương tích 

 
 
- Chỉ đạo các lớp kiểm tra 
chăn, gối, bình nóng lạnh… 
thiếu, hỏng báo về BGH có kế 
hoạch mua sắm bổ sung 
- Chuyển chế độ ăn cho trẻ từ 
mùa hè sang mùa đông. Giao 
cho tổ trưởng, tiếp phẩm,  bếp 
trưởng  thực hiện. 
- Phát động và động viên nhân 
viên nuôi chế biến món ăn 
ngon, giáo viên tổ chức cho trẻ 
ăn buffet chào mừng ngày nhà 
giáo Việt Nam 20/11 
  
-Ban giám hiệu kiểm tra đột 
xuất bếp ăn, kiểm tra việc thực 
hiện mặc bảo hộ, các điều kiện 
đảm bảo VSATTP. 
- Chỉ đạo giáo viên thường  
xuyên rà soát, loại bỏ các đồ 
dùng, đồ chơi tại lớp và xung 
quanh trường học có nguy cơ 
gây tai nạn thương tích cho trẻ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tháng 
12/2024 

- Kiểm tra sắp xếp nội vụ 
các lớp và vệ sinh bếp ăn 
 
- Tổ chức cân, đo trẻ lần 2 
 
 
- Trú trọng công tác phòng 
ngộ độc thực phẩm cho 
trẻ. 
 

- BGH tăng cường kiểm tra 
khâu vệ sinh, sắp xếp nội vụ tại 
các lớp và bếp ăn 
- Chỉ đạo giáo viên các lớp tổ 
chức cân, đo trẻ vào biểu đồ 
tăng trưởng 
 - Thường xuyên kiểm tra, 
giám sát việc mua thực phẩm 
tươi ngon theo đúng hợp đồng 
đã ký kết. 
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- Kiểm tra nội bộ 01 Đ/c 
nuôi dưỡng 
 
- Kiểm tra hồ sơ nuôi 
dưỡng. 
 
- Dự giờ tổ chức hoạt 
động ăn, ngủ, vệ sinh. 
 
- Kiểm tra công tác phòng 
chống rét cho trẻ 
 

-Thực hiện công tác 

VSATTP 

 
 
 
 
 
 

 - Thường xuyên cho trẻ ăn 
đúng giờ, cho trẻ ăn khi thức 
ăn vừa chế biến còn nóng 
-Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra 
01 đ/c nhân viên nuôi theo kế 
hoạch ( Đ/c Bùi Kim Chi) 
-Kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách 
liên quan đến công tác nuôi 
dưỡng 
- BGH dự giờ đột xuất nhận 
xét, tư vấn rút kinh nghiệm cho 
giáo viên. 
- Tăng cường kiểm tra công tác 
phòng chống rét cho trẻ tại các 
lớp (Chăn, gối, nước ấm…) 
- Thường xuyên VS đồ dùng 

dụng cụ nấu ăn và đồ dùng cá 

nhân cho trẻ. 

- Thường xuyên kiểm tra khâu 

giao nhận, chế biến thực phẩm, 

chia định lượng khẩu phần ăn 

của trẻ  

 
Tháng 
1/2025 

 
- Tiếp tục kiểm tra công 
tác phòng chống rét cho 
trẻ 
 
 
- Xây dựng món ăn mới 
 
 
-  Tổ chức cho trẻ ăn 
buffet 

 
- Tăng cường kiểm tra công tác 
phòng chống rét cho trẻ tại các 
lớp đặc biệt kiểm tra giờ ngủ 
cho trẻ. 
- Chỉ đạo nhân viên nuôi sinh 
hoạt tổ bàn, đóng góp ý kiến 
xây dựng món ăn mới 
- Lên kế hoạch thời gian, hình 
thức tổ chức, cân đối tiền ăn, 
lựa chọn món ăn cho hợp lý. 
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chào đón năm mới 
 
- Kiểm tra toàn diện 01 cô 
nuôi 
 
- Thực hiện công tác 
phòng chống cháy nổ. 
 
 
 
 
- Kiểm tra nề nếp, vệ sinh, 
an toàn trước tết  
- Nghỉ tết nguyên đán 
 

- Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra  
đ/c Hoàng Thị Xuân Hương 
theo kế hoạch 
- Chỉ đạo tổ nuôi, giáo viên các 
lớp nghiêm túc thực hiện 
phòng chống cháy nổ. Thường 
xuyên kiểm tra hệ thồng bình 
ga, bình nóng lạnh, đóng cầu 
giao trước khi ra về. 
- Tổng vệ sinh trong và ngoài 
lớp học, đảm bảo an toàn tài 
sản Kiểm tra nề nếp, vệ sinh và 
các điều kiện đảm bảo an toàn 
cho trẻ trước khi nghỉ tết 
nguyên đán 
 

 
 
 
 
Tháng 
2/2025 

- Thực hiện công tác 
phòng ngộ độc thực phẩm 
cho trẻ trước và sau tết 
nguyên đán 
 
 
 
- Kiểm tra nề nếp, vệ sinh, 
an toàn sau tết  
 
 
 
 
-Kiểm tra nội bộ 01 Đ/c 
nhâm viên nuôi 
 
- Kiểm tra công tác phòng 
chống rét và dịch bệnh 
cho trẻ. 

- Chỉ đạo tiếp phẩm mua thực 
phẩm tươi, ngon rõ nguồn gốc 
xuất xứ về chế biến cho trẻ 
- Có kế hoạch thay thế thực 
phẩm trong dịp trước và sau tết 
nhằm đảm bảo ATVSTP 
- Tổng vệ sinh trong và ngoài 
lớp học sau tết nguyên đán 
Kiểm tra nề nếp, vệ sinh và các 
điều kiện đảm bảo an toàn cho 
trẻ sau khi nghỉ tết nguyên đán 
 
- Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra 
01 đ/c nhân viên nuôi theo kế 
hoạch ( Đ/c Đào Thị Định) 
- BGH tăng cường kiểm tra 
công tác phòng chống rét tại 
các lớp và bếp ăn, kiểm tra 
công tác vệ sinh phòng bệnh và 
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công tác tuyên truyền tại các 
lớp. 

 
 
Tháng 
3/2024 

- Tổ chức cho trẻ ăn buffet 
chào mừng ngày QTPN 
8/3 
- 
 Chỉ đạo công tác tổ chức 
cân đo trẻ đợt 3 
 
-Tiếp tục dự giờ hoạt động 
vệ sinh, ăn, ngủ  
 
- Kiểm tra hoạt động nuôi 
dưỡng 
 
 
 
 
 
- Kiểm tra toàn diện 01 cô 
nuôi 
 
- Tiếp tục kiểm tra công 
tác phòng chống rét cho 
trẻ 

- Lên kế hoạch thời gian, hình 
thức tổ chức, cân đối tiền ăn, 
lựa chọn món ăn cho hợp lý. 
- Chỉ đạo, giáo viên các lớp tổ 
chức cân đo trẻ vào biểu đồ 
tăng trưởng. 
- BGH dự giờ đột xuất hoạt 
động vệ sinh ăn, ngủ tại một số 
lớp, nhận xét đánh giá 
- Kiểm tra công tác thực hiện 
mặc trang phục, đeo tạp dề, 
khẩu trang mũ đội… khi chế 
biến thức ăn cho trẻ. 
- Kiểm tra công tác lưu mẫu 
thức ăn và ghi nhật ký lưu mẫu 
tại các bếp ăn. 
- Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra 
02 đ/c nhân viên nuôi theo kế 
hoạch ( Đ/c Nguyễn Thu Vân) 
- Tăng cường kiểm tra công tác 
phòng chống rét cho trẻ tại các 
lớp và bếp ăn. 

 

Tháng 
4/2025 

- Kiểm tra công tác 
VSATTP, phòng dịch 
bệnh vào thời tiết giao 
mùa 
 
 
 
 
 
- Thay đổi thực đơn. 
 

- Duy trì tốt công tác VSATTP, 
đảm bảo mua thực phẩm tươi 
ngon, chế biến hợp vệ sinh cho 
trẻ. 
-Kiểm tra vệ sinh, góc tuyên 
truyền của các lớp, công tác vệ 
sinh về công tác phòng chống 
bệnh khi thời tiết giao mùa. 
- Chỉ đạo tổ nuôi chuyển chế 
độ ăn cho trẻ từ mùa đông sang 
mùa hè. 
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- Kiểm tra hoạt động vệ 
sinh, sắp xếp nội vụ tại 
các lớp, tổ nuôi. 
 
 

 
- Tăng cường công tác kiểm tra 
Khâu vệ sinh, sắp xếp nội vụ 
tại các lớp và tổ nuôi. 
  
 

Tháng 
5/2025 

- Trú trọng công tác phòng 
ngộ độc thực phẩm cho 
trẻ. 
 
 
 
 
-Tổng kết công tác CSND 
 

- Chỉ đạo tiếp phẩm mua thực 
phẩm tươi, ngon rõ nguồn gốc 
xuất xứ về chế biến cho trẻ. 
- Thường xuyên cho trẻ ăn 
đúng giờ, cho trẻ ăn khi thức 
ăn vừa chế biến còn nóng 
- Tổ chức họp tổ nuôi đánh giá 
tổng kết công tác CSND năm 
học 2024-2025 

 

Tháng 
6,7/ 
2025 

- Xây dựng kế hoạch tổ 
chức ăn bán trú trong hè 
 
- Kiểm tra công tác vệ 
sinh bán trú trong hè 
 
- Dự tập huấn công tác bồi 
dưỡng hè 
 
- Xây dựng kế hoạch tu 
sửa, bổ sung đồ dùng, 
thiết bị phục vụ công tác 
chăm sóc nuôi dưỡng trẻ 
cho năm học sau. 
- Tập huấn VSATTP do 
phòng y tế quận tổ chức 
 

- Căn cứ vào tình hình thực tế 
của nhà trường để xây dựng kế 
hoạch nuôi dưỡng hè 
- BGH tăng cường công tác 
kiểm tra việc tổ chức vệ sinh 
bán trú tại các lớp, bếp ăn. 
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi 
dưỡng hè của Thành phố và 
PGD&ĐT tổ chức 
- Kiểm kê, rà soát toàn bộ đồ 
dùng, thiết bị phục vụ công tác 
bán trú, tham mưu với Hiệu 
trưởng mua sắm bổ sung cho 
năm học mới. 
- Cử nhân viên nuôi đi tập huấn 
VSATTP do phòng y tế quận tổ 
chức 
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